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	No
	Word / Phrase
	Type
	Pronunciation
	Meaning
	Synonyms
	Antonyms

	1
	an integral part of
	Collocation
	/ˈɪntɪɡrəl/
	phần thiết yếu
	essential
	minor

	2
	get access to sth
	Collocation
	—
	tiếp cận
	obtain
	deny

	3
	access
	N/V
	/ˈækses/
	truy cập
	entry
	restriction

	4
	electronic device
	N
	/ɪˌlekˈtrɒnɪk/
	thiết bị điện tử
	gadget
	—

	5
	be associated with
	Collocation
	—
	liên quan
	linked to
	separate

	6
	improve
	V
	/ɪmˈpruːv/
	cải thiện
	enhance
	worsen

	7
	learning experience
	N
	—
	trải nghiệm học
	study exp
	—

	8
	critical thinking skills
	N
	—
	tư duy phản biện
	analysis
	—

	9
	wisely
	Adv
	/ˈwaɪzli/
	khôn ngoan
	smartly
	foolishly

	10
	budget
	N
	/ˈbʌdʒɪt/
	ngân sách
	finance
	—

	11
	interactive
	Adj
	/ˌɪntərˈæktɪv/
	tương tác
	engaging
	passive

	12
	encourage sb to do
	Structure
	—
	khuyến khích
	motivate
	discourage

	13
	adventure
	N
	/ədˈventʃə/
	phiêu lưu
	journey
	routine

	14
	regret
	V
	/rɪˈɡret/
	tiếc
	feel sorry
	enjoy

	15
	regret to do
	Structure
	—
	tiếc phải làm
	—
	—

	16
	regret doing
	Structure
	—
	hối tiếc đã làm
	—
	—

	17
	due to
	Prep
	/djuː/
	do bởi
	because of
	despite

	18
	circumstance
	N
	/ˈsɜːkəmstæns/
	tình huống
	situation
	—

	19
	unexpected
	Adj
	/ˌʌnɪkˈspektɪd/
	không mong đợi
	surprising
	expected

	20
	apologise to sb for
	Structure
	—
	xin lỗi
	say sorry
	—

	21
	inconvenience
	N
	/ˌɪnkənˈviːniəns/
	bất tiện
	trouble
	convenience

	22
	inconvenient
	Adj
	—
	bất tiện
	troublesome
	convenient

	23
	convenience
	N
	—
	tiện lợi
	comfort
	inconvenience

	24
	thank you for + Ving
	Structure
	—
	cảm ơn vì
	appreciate
	—

	25
	ask for permission to do
	Structure
	—
	xin phép
	request
	—

	26
	exceptional service
	N
	—
	dịch vụ tốt
	excellent
	poor

	27
	feed on
	Phr.V
	—
	ăn/sống nhờ
	consume
	starve

	28
	spread out
	Phr.V
	—
	lan rộng
	expand
	shrink

	29
	evolve into
	V
	—
	phát triển thành
	develop
	stay

	30
	global phenomenon
	N
	—
	hiện tượng toàn cầu
	trend
	—

	31
	local varieties
	N
	—
	biến thể
	types
	—

	32
	mother tongue
	N
	—
	tiếng mẹ đẻ
	native
	foreign

	33
	gain international status
	Collocation
	—
	đạt vị thế
	achieve
	lose

	34
	a wealth of information
	Collocation
	—
	nhiều thông tin
	plenty
	lack

	35
	be dependent on
	Collocation
	—
	phụ thuộc
	rely on
	independent

	36
	have the potential to
	Structure
	—
	có tiềm năng
	can
	cannot

	37
	high costs
	Collocation
	—
	chi phí cao
	expensive
	cheap

	38
	struggle with
	Collocation
	—
	gặp khó
	have difficulty
	succeed

	39
	stay tuned
	Expression
	—
	theo dõi
	keep watching
	ignore

	40
	reschedule
	V
	/ˌriːˈʃedjuːl/
	dời lịch
	rearrange
	cancel

	41
	captivate
	V
	/ˈkæptɪveɪt/
	làm say mê
	attract
	bore

	42
	heritage
	N
	/ˈherɪtɪdʒ/
	di sản
	legacy
	—

	43
	prestigious
	Adj
	/preˈstɪdʒəs/
	danh giá
	respected
	ordinary

	44
	consecutive
	Adj
	/kənˈsekjətɪv/
	liên tiếp
	continuous
	separate

	45
	recognition
	N
	—
	công nhận
	acknowledgement
	ignore

	46
	accolade
	N
	/ˈækəleɪd/
	giải thưởng
	award
	criticism

	47
	distinction
	N
	—
	danh hiệu
	honor
	—

	48
	verified
	Adj
	—
	xác thực
	confirmed
	fake

	49
	firsthand
	Adv
	—
	trực tiếp
	directly
	indirectly

	50
	ranking
	N
	—
	xếp hạng
	rating
	—

	51
	ecosystem
	N
	—
	hệ sinh thái
	environment
	—

	52
	pollen
	N
	—
	phấn hoa
	—
	—

	53
	pest
	N
	—
	sâu hại
	insect
	—

	54
	play a role in
	Collocation
	—
	đóng vai trò
	contribute
	ignore

	55
	keep in balance
	Collocation
	—
	giữ cân bằng
	maintain
	destroy

	56
	in turn
	Linking
	—
	lần lượt
	consequently
	—

	57
	instead of
	Prep
	—
	thay vì
	rather than
	—

	58
	be based on
	Structure
	—
	dựa vào
	rely
	ignore

	59
	be impressed by
	Structure
	—
	ấn tượng
	admire
	dislike

	60
	can't help Ving
	Structure
	—
	không thể không
	can't stop
	avoid

	61
	prefer Ving
	Structure
	—
	thích làm
	like
	hate

	62
	magnificent
	Adj
	/mæɡˈnɪfɪsnt/
	tráng lệ
	wonderful
	ugly

	63
	capture beauty
	Collocation
	—
	ghi lại vẻ đẹp
	photograph
	ignore

	64
	steep
	Adj
	/stiːp/
	dốc
	sharp
	flat

	65
	slippery
	Adj
	/ˈslɪpəri/
	trơn
	smooth
	rough

	66
	cliff
	N
	/klɪf/
	vách đá
	rock face
	—

	67
	dependent
	Adj
	—
	phụ thuộc
	reliant
	independent

	68
	potential
	N
	—
	tiềm năng
	ability
	limitation

	69
	expand vocabulary
	Collocation
	—
	mở rộng từ vựng
	enlarge
	limit

	70
	gain confidence
	Collocation
	—
	tăng tự tin
	build
	lose

	71
	fluent
	Adj
	/ˈfluːənt/
	trôi chảy
	smooth
	hesitant

	72
	confidently
	Adv
	—
	tự tin
	boldly
	nervously

	73
	global society
	N
	—
	xã hội toàn cầu
	world
	local
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